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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Số: 58/2009/Qð-UBND 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 12 năm 2009 
 

       
QUYẾT ðỊNH 

V/v quy ñịnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt ñối với hộ dân cư của  
Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản 
xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 
11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009-TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 
của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 
dẫn nguyên tắc, phương pháp xác ñịnh và thẩm quyền quyết ñịnh giá tiêu thụ nước 
sạch tại các ñô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về 
việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 14/2004/Qð-BXD ngày 14/5/2004 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng Ban hành ðịnh mức dự toán công tác sản xuất nước sạch; 

Theo ñề nghị của Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước và xây dựng 
Quảng Ngãi tại Tờ trình số 240/TTr-C.ty ngày 24/11/2009, thẩm ñịnh của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo số 145/BC-STP ngày 26/8/2009 và kết qủa thẩm ñịnh của Sở Tài 
chính tại Công văn số: 2210/STC-QLGCS ngày 01/12/2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Quy ñịnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt ñối với hộ dân cư của Công 

ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi như sau: 

1. Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của 01 hộ dân cư trong 01 tháng (ñã bao 
gồm thuế VAT nhưng chưa có phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải sinh hoạt) 
ñược áp dụng giá lũy tiến theo ñịnh mức sử dụng sau: 

 
 
 
 

ðịnh mức sử dụng nước sinh hoạt    
Giá tiêu thụ ñã 
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Hộ gia ñình 

(hộ/tháng) 

Ký túc xá, nhà tập thể 

(người/tháng) 

Ký  

hiệu 

 

Hệ số 
có thuế VAT 

(ñ/m3) 

Mức 10 m3 ñầu tiên Mức 2,5 m3 ñầu tiên SH1 0,7 2.520 

Trên 10 m3 ñến 20 m3 Trên 2,5 m3 ñến 5 m3 SH2 1,0 3.570 

Trên 20 m3 Trên 5 m3 SH3 1,2 4.305 
 

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2010. 

3. Tổ chức thực hiện: 

 Giám ñốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng 
Ngãi có trách nhiệm: 

a) ðảm bảo cung cấp nước sạch ñủ số lượng theo phương án ñược duyệt và 
chất lượng theo quy ñịnh của ngành y tế. 

b) Tổ chức thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường ñối 
với nước thải sinh hoạt theo ñúng quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010 và thay thế Quyết số 

35/2005/Qð-UB ngày 14/3/2005 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch áp dụng 
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.   
 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, 
Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám 
ñốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi và Thủ 
trưởng các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này./. 

 
 

  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Xuân Huế 

 


